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Tên giáo viên: Đinh Thị Nguyệt Minh - Đinh Phương Anh 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 04/03 đến 08/03
	Tuần 2
Từ 11/03 đến 15/03
	Tuần 3
Từ 18/03 đến 22/03
	Tuần 4
Từ 25/03 đến 29/03
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ,
thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Cô đón trẻ ở cửa lớp, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ.
+ Nhẹ nhàng trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ và các biện pháp phòng tránh dịch bệnh TCM, bỏng dạ, sốt xuất huyết, sởi - rubella.
+ Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân.
+ Gợi ý trẻ tham gia các hoạt động ở các góc gắn với chủ đề
- Rèn trẻ thói quen vệ sinh: rửa tay bằng xà phòng, cách đeo khẩu trang đúng cách....
- Nhắc nhở trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép
* Chào cờ sáng thứ hai hàng tuần (trong lớp học)
* Tập thể dục sáng kết hợp với nhạc thể dục nhà trường, kết hợp sử dụng hoa thể dục 
* Thể dục sáng:
- Khởi động: Xoay cổ tay , cổ chân, tập động tác cổ.. (MT6) 
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Đưa tay ra trước, lên cao
- Bụng: Nghiêng người sang 2 bên
- Chân: Khuỵu gối
- Bật: Bật chân trước chân sau (MT1) 
+ Dân vũ: Pikachu
- Hồi tĩnh: Spring time
* Điểm danh, báo xuất ăn 

	MT6,
MT1

	Trò chuyện
	- Tuần 1: Trò chuyện về ý nghĩa của ngày phụ nữ Việt Nam 8 - 3. Một số việc làm của bản thân để tặng bà, mẹ và cô giáo trong ngày 8 - 3. Một số hoạt động diễn ra trong ngày 8/3.
+ Trò chuyện với trẻ về các phương tiện giao thông mà trẻ biết: PTGT đường bộ, PTGT đường thủy, PTGT đường hàng không.
- Tuần 2: Trò chuyện với trẻ về một số luật an toàn giao thông đường bộ: Khi đi trên đường phải đi như thế nào? Đèn đỏ - đèn vàng – đèn xanh bật lên phải làm gì? …
- Tuần 3: Trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông đường hàng không: Đưa ra các câu hỏi về tên gọi, đặc điểm cấu tạo, công dụng...(Vì sao bay được? Như thế nào?...)
- Tuần 4: Trò chuyện về phương tiện giao thông đường thủy: tên gọi, cách sử dụng, những lưu ý khi sử dụng để đảm bảo an toàn... 
- Trò chuyện với trẻ về sở thích của bản thân (MT69) 

	MT69

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
- Trang trí bưu thiếp (Làm hoa tặng mẹ) (MT67) 

Âm nhạc
- DH: Bông hoa mừng cô
- NH: Ngày vui mùng 8/3 (MT89) 

	Âm nhạc
- DH: Đèn xanh, đèn đỏ
- TC: Đoán tên bạn hát 

Hoạt động tạo hình
- Tô nét và tô màu bức tranh 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ máy bay (Mẫu) 

Âm nhạc
- DH: Bạn ơi! Có biết không?
- NH: Anh phi công ơi! 

	Âm nhạc
- Vỗ tay theo TTC: Em đi chơi thuyền
- TC: Nghe âm thanh tìm PTGT 

Hoạt động tạo hình
- Ghép hình tạo thành PTGT
(Đề tài) (MT95) 

	MT67, MT89, MT53, MT31, MT26, MT95, MT39

	
	T3
	Văn học
- Thơ: Bó hoa tặng cô 

	Văn học
- Truyện: Kiến con đi ô tô (MT53) 

	Văn học
- Thơ: Ơi chiếc máy bay 

	Văn học
- Truyện: Qua đường 

	

	
	T4
	Khám phá
Trò chuyện về ngày 8/3 

	Khám phá
Tìm hiểu luật giao thông đường bộ đơn giản 

	Khám phá
Một số PTGT hàng không (MT26) 

	Khám phá
Một số phương tiên giao thông đường thủy 

	

	
	T5
	Làm quen với toán
So sánh chiều dài 2 đối tượng 

	Làm quen với toán
- So sánh sự khác nhau về số lượng giữa 2 nhóm đối tượng - nhiều hơn ít hơn (MT31) 

	Làm quen với toán
- Ôn số lượng trong phạm vi 5 

	Làm quen với toán
- Chắp ghép hình tạo thành bức tranh đơn giản. (MT39) 

	

	
	T6
	Vận động
+ Đi bước dồn trước, dồn ngang
+ TCVĐ: Chuyền bóng 

	Vận động
- Trèo lên xuống 5 dóng thang
- TCVĐ: Ném còn 

	Vận động
+ Dẫn bóng bằng 2 tay
+ TCVĐ: Tín hiệu giao thông 

	Vận động
+ Bật tách khép chân qua 5 ô
+ TCVĐ: Múa lụa 

	

	Hoạt động
ngoài trời
	* Tuần 1:
HĐCMĐ:
- T2: Quan sát thời tiết
- T3: Tổ chức sự kiện: Làm hoa, bưu thiếp nhân ngày 8/3
- T4: Xem video lịch sử về ngày 8/3
- T5: HĐ lao động vườn trường (lau lá cây, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới cây…)
- T6: Giao lưu với các bạn trai bạn gái vận động: Nhảy lò cò
Trò chơi vận động:
- Rềnh rềnh ràng ràng
- Kéo co
- Gieo hạt
- Tín hiệu
- Nhảy bao bố
- Chơi tự chọn 
* Tuần 2:
HĐCMĐ:
- T2: Quan sát xe đạp
- T3: Xem video hoạt hình giới thiệu về các nhóm PTGT
- T4: Quan sát xe máy.
- T5: Cho trẻ thăm quan làm quen hoạt động trên phòng Kidsmart.
- T6: Gấp thuyền - Thả thuyền
Trò chơi vận động:
- Sút bóng vào gôn
- Bắt chước tạo dáng
- Cảnh sát giao thông
- Nhảy bao bố
- Giao lưu các tổ: TC: Cướp cờ
- Chơi tự do. 
* Tuần 3:
HĐCMĐ:
- T2: Quan sát hình ảnh máy bay
- T3: Rèn trẻ kĩ năng lao động: Nhặt lá vàng
- T4: Quan sát một số biển báo cấm
- T5: Vẽ phấn sân trường
- T6: Làm biển báo giao thông
Trò chơi vận động:
- Kéo co.
- Lộn cầu vồng
- Tín hiệu
- Ô tô và chim sẻ
- Giao lưu bạn trai bạn gái: TC: Nhẩy bao bố.
- Chơi tự chọn 
* Tuần 4:
HĐCMĐ:
- T2: Quan sát tìm hiểu một số PTGT đường thủy.
- T3: QS thời tiết trong ngày
- T4: Tổ chức với lớp B1 : Đạp xe đạp quanh trường
- T5: HĐ lao động vườn trường (lau lá cây, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới cây…)
- T6: Thí nghiệm: Hoa nở
Trò chơi vận động:
- Chuyền bóng
- Mèo đuổi chuột
- Rềnh rềnh ràng ràng
- Chuyển trứng
- Giao lưu: TC: Chèo thuyền (với lớp B2)
Chơi tự chọn 

	

	Hoạt động
chơi góc
	* Góc trọng tâm:
- Tuần 1: Làm bưu thiếp nhân ngày 8/3.
- Tuần 2: Làm ablum các loại biển báo giao thông
- Tuần 3: Xây dựng ngã tư đường phố
- Tuần 4: Làm ô tô từ vỏ hộp sữa
* Góc xây dựng: Xây bến xe gia lâm, xây khu nhà hầm để xe.
* Góc phân vai:
- Bán hàng: hoa, quà 8.3; Cửa hàng phụ kiện xe máy, xe đạp, bán vé...
- Bác sĩ: Phòng khám đa khoa.
- Gia đình: Đi chợ mua đồ dùng, đồ chơi của bé; Bữa tiệc gia đình.
- Nấu ăn: Tổ chức liên hoan mừng ngày 8/3.Pha nước cam, bữa tiệc sinh nhật;
* Góc học tập:
- Phân loại tranh, lô tô đồ dùng, đồ chơi theo các góc, dấu hiệu chung. Làm bài tập phân loại tranh, lô tô, phân nhóm các PTGT theo các dấu hiệu khác nhau, chắp ghép hình tạo thành bức tranh PTGT.
- Chơi với các con số... đọc và đếm từ 0 ->10: Đếm xuôi, đếm ngược.
- So sánh chiều dài 2 đối tượng
Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
Nhận biết các số từ 1-5 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
* Góc văn học:
- Thơ: Đèn giao thông, Bó hoa tặng cô. Truyện: Qua đường, Kiến con đi xe ô tô. Sưu tập hình ảnh làm sách, ablum về gia đình, hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ Việt Nam 8/3. Xem tranh, sách đọc thơ truyện về PTGT.
* Góc nghệ thuật:
- Xé dán thuyền trên biển, Trang trí váy tặng mẹ, Làm thiệp hoa, Vẽ xe đạp, ô tô, gấp thuyền, gấp máy bay.
* Góc âm nhạc:
- Hát các bài hát: Bạn ơi có biết, đường em đi, đèn xanh đèn đỏ, em đi chơi thuyền…. Nghe: Wheels on the bus, an toàn giao thông, anh phi công ơi, cô dạy em BHGT….
Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu, bài hát tự chọn.
* Góc phát triển vận động:
- Trẻ chơi các trò chơi dân gian lộn cấu vồng, cắp cua bỏ giỏi, lắc bi, thả đỉa ba ba…bật ô, ném bóng, đi theo đường ngoằn nghèo, bật liên tục qua 5 ô, bật chụm tách chân qua 5 ô, đi theo đường ngoằn nghèo.
* Góc dân gian: Ô ăn quan, gắp cua bỏ giỏ, chồng nụ, chồng hoa...
STEAM: làm ô tô từ vỏ hộp 
Hoạt động góc:
+ Hướng dẫn trẻ kế lại sự việc theo trình tự: một buổi đi chơi, một buổi sinh nhật, đi chơi (MT59) 

	MT59

	Hoạt động ăn,
ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bị lấm bẩn; đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Tự cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi. Không ăn các thức ăn có mùi ôi, thiu, không uống nước lã.
- Kể tên 4 nhóm chất có trong món ăn hàng ngày. Biết ăn nhiều thức ăn, ăn chín uống sôi, ăn ít đồ ngọt... để cơ thể khỏe mạnh. Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo…
- Dạy trẻ ăn xong cất bát, thìa đúng nơi quy định, tụ lau miệng, uống nước, xúc miệng nước muối sau ăn. Đi vệ sinh về chỗ quy định.
- Mời cô mời bạn khi ăn, nhắc trẻ giữ vệ sinh khi ăn: Ngồi ngay ngắn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, nói chuyện, không làm đổ vãi thức ăn, ho hoặc hắt hơi phải biết che miệng
- Tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...). Biết giúp cô một số công việc: Chuẩn bị giờ ăn, kê bàn, lau bàn, xếp thìa, khăn, lấy và cất chiếu, gối đúng nơi quy định. 

	

	Hoạt động chiều
	* Hoạt động chiều:
- Xem tranh ảnh nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ : cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.
- Làm bài tập thực hành và xử lý tình huống biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp : Cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.
- Dạy trẻ gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết (MT19) 
* Tuần 1:
- Thứ 2: Âm nhạc:
+ DH: Bông hoa mừng cô
+ NH: Ngày vui mùng 8/3
- Rèn kỹ năng mặc áo có khuy cài.
- Rẽn kỹ năng rửa tay đúng theo tiêu chuẩn.
+ Luyện tập vệ sinh cá nhân ( rửa tay bằng xà phòng, tập rửa mặt, tập cách đánh răng).
- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.
- Văn nghệ cuối tuần. Nêu gương bé ngoan 
* Tuần 2:
- Thứ 2: Hoạt động tạo hình: Tô nét và tô màu bức tranh
- Dạy trẻ cách đánh giày.
+ Chơi, hoạt động theo ý thích ở các góc tự chọn: cắt, dán, vẽ; chơi với đồ chơi theo ý thích….
- Làm vở bài tập toán.
- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.
- Văn nghệ cuối tuần. Nêu gương bé ngoan cuối tuần. 
* Tuần 3:
- Thứ 2: Âm nhạc:
+ DH: Bạn ơi! Có biết không?
+ NH: Anh phi công ơi!
- Trò chuyện về các loại PTGT mà trẻ biết
- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.
- Văn nghệ cuối tuần. Nêu gương bé ngoan 
* Tuần 4:
- Thứ 2: Hoạt động tạo hình: Ghép hình tạo thành PTGT (Đề tài)
- Dạy trẻ cách gắp bằng đũa tập ăn( gắp bông).
- Xem video về các loại PTGT đường thủy…. Gấp thuyền.
- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp
- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần. 
* Hoạt động chiều:
- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh.
- Xem video về giao thông lưu thông trên đường phố (MT72) 

	MT19, MT72

	Chủ đề - Sự kiện
	Mừng ngày
Quốc tế Phụ nữ 8/3
	Bé với an toàn
giao thông
	Phương tiện giao thông đường không
	Phương tiện giao thông đường thủy
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